
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG                                                                           THI GIỮA KÌ II NĂM 2021 – 2022  

           TỔ NGỮ VĂN                                                                                                   MÔN NGỮ VĂN KHỐI 10                                                            

                                                                                                                                                       Thời gian: 90 phút 

                                                                                                                                                  (Không kể thời gian giao đề) 

   

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA  

Kiểm tra, đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh qua ba mức độ: biết, hiểu, vận dụng, trong đó chú trọng 

kiểm tra, đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận. 

II. MA TRẬN  

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % Tổng điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  
Vận dụng 

cao 
 

 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

( %) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 15 5 15 5 10 10 0 0 06 20 40 

2 Làm văn 25 10 15 10 10 20 10 30 01 70 60 

Tổng 40 15 30 15 20 30 10 30 07 90 100 

Tỉ lệ %  40 30 20 10   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

 



Lưu ý:  

- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận. 

- Cách tính điểm của mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án và hướng dẫn chấm. 

III. BẢNG ĐẶC TẢ  

TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỌC HIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đọc hiểu các văn 

bản/đoạn trích thuộc 

thể phú, cáo, nghị 

luận trung đại (ngữ 

liệu ngoài sách giáo 

khoa). 

 

 

Nhận biết: 

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể 

loại của văn bản/đoạn trích. 

- Xác định các chi tiết tiêu biểu trong văn 

bản/đoạn trích. 

- Chỉ ra thông tin trong văn bản/đoạn 

trích. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn 

bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, vấn đề 

nghị luận... 

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn 

bản/ đoạn trích: lập luận, ngôn ngữ, hình 

ảnh, biện pháp tu từ... 

- Hiểu được một số đặc trưng của thể loại 

thể hiện trong văn bản/đoạn trích.  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng: 

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của các 

yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản.  

- Rút ra được những bài học, thông điệp 

từ nội dung văn bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đọc hiểu văn bản 

văn xuôi tự sự trung 

đại (ngữ liệu ngoài 

sách giáo khoa). 

 

 

Nhận biết: 

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể 

loại của văn bản/đoạn trích. (Câu 1) 

- Xác định được các sự việc chi tiết tiêu 

biểu, nhân vật trong văn bản/đoạn trích. 

(Câu 2) 

- Chỉ ra thông tin trong văn bản/đoạn 

trích. (Câu 3) 

Thông hiểu: 

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn 

bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa 

của hình tượng nhân vật, ý nghĩa của sự 

việc chi tiết tiêu biểu…(Câu 4) 

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

bản/đoạn trích: nghệ thuật trần thuật, nghệ 

thuật xây dựng nhân vật... (Câu 5) 

- Hiểu được một số đặc trưng của tự sự 

trung đại thể hiện trong văn bản/đoạn 

trích. 

Vận dụng: 

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, 

hình thức trong văn bản. (Câu 6) 

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản 

thân từ nội dung văn bản. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÀM VĂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh về tác 

phẩm, tác giả, một 

thể loại văn học đã 

học trong Ngữ văn 

10. 

 

Nhận biết: 

- Xác định kiểu bài, đối tượng cần thuyết 

minh 

- Nhớ được thông tin về tác giả, tác phẩm, 

thể loại văn học đã học. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được đặc trưng của văn thuyết 

minh: hình thức  kết cấu, tính chuẩn xác, 

hấp dẫn, phương pháp thuyết minh.  

- Trình bày được những đặc điểm, bản 
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TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chất của đối tượng thuyết minh. 

Vận dụng:  

- Biết cách sử dụng những kiến thức kĩ 

năng tạo lập văn bản thuyết minh, kiến 

thức đã học về tác giả, tác phẩm, thể loại 

văn học để viết bài văn hoàn chỉnh theo 

yêu cầu đề bài. 

Vận dụng cao: 

- Liên hệ, so sánh với các đối tượng khác 

để làm nổi bật nội dung thuyết minh. 

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có 

giọng điệu riêng để thuyết minh hấp dẫn, 

lôi cuốn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị luận về đoạn 

trích Hiền tài là 

nguyên khí của Quốc 

gia (Trích Bài kí đề 

danh tiến sĩ khoa 

Nhâm Tuất, niên hiệu 

Đại Bảo thứ ba) của 

Thân Nhân Trung 

Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề 

cần nghị luận. 

- Giới thiệu thông tin về thời đại, tác giả, tác 

phẩm Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm 

Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba và đoạn 

trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

- Xác định được bố cục, nội dung chính… 

của văn bản/đoạn trích. 

- Nhận diện từ cổ, điển tích, điển cố trong 

văn bản/đoạn trích. 

Thông hiểu: 

- Trình bày được những giá trị về nội 

dung và nghệ thuật của đoạn trích: vai trò 

của người hiền tài với đất nước; khích lệ 

kẻ sĩ đương thời luyện tài, rèn đức để lập 

nghiệp; lập luận thuyết phục bằng lí lẽ sắc 

sảo, kết cấu chặt chẽ; tâm huyết của tác 

giả với tư tưởng trọng hiền tài... 

Vận dụng: 

- Vận dụng những kĩ năng tạo lập văn 

bản, vận dụng kiến thức tác phẩm và đoạn 

trích để viết được bài văn nghị luận hoàn 

chỉnh đáp ứng yêu cầu của đề. 

- Nhận xét, đánh giá giá trị của tác phẩm, 

vị trí của tác giả Thân Nhân Trung trong 

văn học Việt Nam. 

Vận dụng cao: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 - Liên hệ, so sánh với các tác phẩm khác 

để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận; 

vận dụng kiến thức lí luận văn học để phát 

hiện những vấn đề sâu sắc, độc đáo trong 

văn bản.  

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có 

giọng điệu riêng.  

- Đánh giá được vai trò, ý nghĩa của thông 

điệp trong văn bản đối với cuộc sống, xã 

hội hiện tại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị luận về văn 

bản/đoạn trích trong 

Chuyện chức phán sự 

đền Tản Viên 

(Nguyễn Dữ). 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề 

cần nghị luận. 

- Giới thiệu thông tin về thời đại, tác giả, 

tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản 

Viên. 

- Xác định được cốt truyện, các sự việc 

tiêu biểu, hệ thống nhân vật, ngôi kể... 

trong văn bản/đoạn trích. 

- Nhận diện từ cổ, điển tích, điển cố trong 

văn bản/đoạn trích. 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông hiểu:  

- Trình bày được những giá trị về nội 

dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn 

trích:  

+ Ngợi ca khí tiết cương trực, dũng cảm 

của nhân vật Ngô Tử Văn trong cuộc đấu 

tranh với thế lực gian tà; đề cao lối sống 

ngay thẳng, chính trực... 

+ Cốt truyện li kì, bất ngờ; chi tiết kì ảo 

đặc trưng của truyện truyền kì... 

Vận dụng: 

- Vận dụng những kĩ năng tạo lập văn 

bản, kiến thức về thể loại truyện truyền kì 

và tác phẩm để viết được bài văn nghị 

luận hoàn chỉnh theo yêu cầu của đề. 

- Nhận xét, đánh giá giá trị của tác phẩm, 

vai trò của tác giả Nguyễn Dữ trong văn 

học Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng cao: 

- Liên hệ, so sánh với các tác phẩm khác 

để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận; 

vận dụng kiến thức lí luận văn học để phát 

hiện những vấn đề sâu sắc, độc đáo trong 

văn bản.  

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có 

giọng điệu riêng. - Đánh giá được vai trò, 

ý nghĩa của thông điệp trong văn bản đối 

với cuộc sống, xã hội hiện tại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

Nghị luận về tác gia 

Nguyễn Trãi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề 

cần nghị luận. 

- Xác định được một vài nét về cuộc đời, 

thời đại, các tác phẩm tiêu biểu của tác 

giả.  

Thông hiểu:  

- Trình bày được những giá trị về tiểu sử, 

và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi.   

+ Con người 

+ Tác phẩm chính 

+ Nhà văn chính luận kiệt xuất 

+ Nhà thơ trữ tình sâu sắc. 

Vận dụng: 

- Vận dụng những kĩ năng tạo lập văn 

bản, kiến thức về tác giả Nguyễn Trãi để 

viết được bài văn nghị luận hoàn chỉnh 

theo yêu cầu của đề. 

- Nhận xét, đánh vai trò của tác giả 

Nguyễn Trãi trong văn học Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 

 

Nội dung kiến 

thức/kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kĩ 

năng 

 

 

Mức độ kiến thức, 

 kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng cao: 

- Liên hệ, so sánh với các tác giả khác để 

đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận; 

vận dụng kiến thức lí luận văn học để phát 

hiện những vấn đề sâu sắc, độc đáo.  

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có 

giọng điệu riêng.  

- Đánh giá được vai trò của tác giả NT đối 

với cuộc sống, xã hội hiện tại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng      7 

Tỉ lệ %   40 30 20 10  

Tỉ lệ chung  70 30  

 

 

 

 

 

 


